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Biểu mẫu 23
(Kèm theo công văn số  8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
                                                                         Đơn vị tính: Người
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ

	
	
	
	

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	TSKH, tiến sỹ
	Thạc sĩ
	Cao học
	Cử nhân
	khác

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	(3+4+5
+6+7+8+9)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	794
	4
	7
	27
	240
	83
	327
	106

	1
	Khoa
	611
	4
	7
	27
	228
	74
	246
	25

	1. 1
	Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ
	47
	2
	4
	2
	12
	6
	19
	2

	1. 2
	Khoa Sư phạm
	53
	
	
	1
	31
	
	19
	2

	1. 3
	Khoa Hóa học Ứng dụng
	21
	
	
	2
	4
	3
	12
	

	1. 4
	Khoa Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ
	140
	1
	
	9
	41
	27
	62
	

	1. 5
	Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
	129
	
	2
	4
	44
	16
	60
	3

	1. 6
	Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
	88
	
	1
	3
	42
	13
	21
	8

	1. 7
	Khoa Mác - Lênin
	13
	
	
	
	5
	
	8
	

	1. 8
	Khoa Dự bị Đại học
	6
	
	
	
	4
	1
	1
	

	1. 9
	Khoa Y - Dược
	49
	1
	
	5
	18
	6
	13
	6

	1. 10
	Khoa Khoa học Cơ bản
	43
	
	
	
	24
	1
	17
	1

	1. 11
	Khoa Quản trị Văn phòng - Việt Nam học - Thư viện 
	22
	
	
	1
	3
	1
	14
	3

	2
	Trường Thực hành Sư phạm
	32
	
	
	
	8
	
	9
	15

	3
	Phòng, Ban, Viện, Trung tâm, 
Chi nhánh
	151
	
	
	
	4
	9
	72
	66


Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                            
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